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Phụ lục III 

MẪU  BÁO CÁO QUÝ/NĂM VỀ TÌNH HÌNH  

NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG THUỐC LÁ ĐIẾU, XÌ GÀ  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 

năm 2013 của Bộ Công Thương quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà) 

 

 

TÊN THƯƠNG NHÂN 

 

 

Số : 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

..., ngày ... tháng ... năm ... 

 

B o c o tình hình nhập khẩu tự động thuốc l  điếu, xì gà  

 

        : Cục Xuất   ập k ẩu - Bộ Cô   T ươ   

(Đ/c: 54 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội) 

 

Că  cứ T ô   tư số 37/2013/TT - BCT ngày 30 tháng 12  ăm 2013 của Bộ Cô   T ươ   quy đị     ập k ẩu t uốc lá đ ếu, xì  à, 

t ươ     â  x    á  cá  tình hình   ập k ẩu t uốc lá đ ếu, xì  à  t   t    đ  m  á  cá )   ư sau:  

Tên hàng 
Mã 

HS 

 ết quả t ực   ệ    ập k ẩu * Lũy kế đế  t    đ  m  

báo cáo 

Dự k ế    ập k ẩu 

 ăm sau Quý I Quý II Quý III Quý IV 

Lượ   

(bao, 

 ộp) 

Trị   á 

(USD) 

Giá 

bán 

bình 

quân 

Lượ   

(bao, 

 ộp) 

Trị   á 

(USD) 

Giá 

bán 

bình 

quân 

Lượ   

(bao, 

 ộp) 

Trị   á 

(USD) 

Giá 

bán 

bình 

quân 

Lượ   

(bao, 

 ộp) 

Trị   á 

(USD) 

Giá 

bán 

bình 

quân 

Lượ   

(bao, 

 ộp) 

Trị   á 

(USD) 

Giá 

bán 

bình 

quân 

  

Lượ   

(bao, 

 ộp) 

Trị   á 

(USD) 

1. ………                                  

2. ………                                  

………….                                  
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 ế   ạc  t êu t ụ:……………………………………………………………................................................................................................. 

T ươ     â  cam đ a        kê k a  trê  đây là đ   ,  ếu sa  t ươ     â    à  t à  c ịu trác     ệm trư c p áp luật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* hi ch : 

 Các qu  đ  th c hi n ghi số lư ng  à trị giá nhập khẩu trong t ng qu   t nh theo ngày m  t  khai h i quan , qu  tiếp theo qu   áo cáo - ghi số  

   kiến th c hi n. 

 Phần mềm của Báo cáo gửi  ề Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương theo các địa chỉ email: haptd@moit.gov.vn;  trangtm@moit.gov.vn   

 

 

  Người đại diện hợp  

ph p của thương nhân 

 

 K  t n  à đ ng  ấu) 
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